
SỞ Y TẾ THANH HOÁ 

TRUNG TÂM Y TẾ YÊN ĐỊNH 
 

Số:        /TM-HĐMS 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

              Yên Định, ngày      tháng    năm 2024 

 

THÔNG BÁO MỜI HOÀN THIỆN HỢP ĐỒNG 

V/v hoàn thiện hợp đồng : Mua vắc xin phục vụ  

hoạt động dịch vụ 12 tháng (năm 2024 - 2025) tại phòng tiêm 

 vắc xin dịch vụ thuộc Trung tâm Y tế Yên Định 

 

Kính gửi: Công ty cổ phần dược phẩm thiết bị y tế Hà Nội 

 

Căn cứ Quyết định số 208/QĐ-TTYT  ngày 12/6/2024 của Giám đốc Trung 

tâm Y tế Yên Định về việc thành lập Hội đồng mua sắm thực hiện: Mua vắc xin 

phục vụ hoạt động dịch vụ 12 tháng (năm 2024 - 2025) tại phòng tiêm vắc xin 

dịch vụ thuộc Trung tâm Y tế Yên Định; 

Căn cứ Quyết định số 293/QĐ-TTYT ngày 13/8/2024 của Giám đốc Trung 

tâm Y tế huyện Yên Định về việc phê duyệt nguồn vốn, danh mục, số lượng, giá 

dự  toán mua sắm: Mua vắc xin phục vụ hoạt động dịch vụ 12 tháng (năm 2024 -

2025) tại phòng tiêm vắc xin thuộc Trung tâm Y tế Yên Định; 

Hội đồng mua sắm, Trung tâm Y tế Yên Định mời nhà thầu đến hoàn thiện 

hợp đồng,  mua vắc xin dịch vụ phục tại phòng tiêm chủng vắc xin của Trung tâm 

Y tế Yên Định  trong 12 tháng năm 2024 – 2025 với các nội dung chính như sau: 

1. Tên nhà thầu:  Công ty cổ phần dược phẩm thiết bị y tế Hà Nội 

Địa chỉ: Số 02- Hàng Bài- Hoàn Kiếm- Hà Nội 

2. Giá trị được đề nghị hoàn thiện hợp đồng: 1.381.116.500 đồng ( Số tiền 

bằng chữ: Một tỷ, ba trăm tám mươi mốt triệu, một trăm mười sáu nghìn năm 

trăm đồng). 

3. Danh mục, số lượng hàng hóa: chi tiết tại phụ lục kèm theo. 

4. Nguồn vốn: Từ nguồn thu dịch vụ của Trung tâm Y tế Yên Định. 

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 12 tháng  kể từ ngày ký hợp 

đồng và hợp đồng có hiệu lực. 

6. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định. 

Đúng 7 giờ 30 ngày 27/8/2024 kính mời nhà thầu có mặt tại Trung tâm Y tế 

Yên Định, địa chỉ: Thôn Đắc Trí, xã Định Bình, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá 

để tiến hành hoàn thiện hợp đồng: Mua vắc xin dịch vụ phục tại phòng tiêm 

chủng vắc xin của Trung tâm Y tế Yên Định trong 12 tháng năm 2024 – 2025. 

Khi thực hiện hoàn thiện hợp đồng, đề nghị nhà thầu cung cấp giấy giới thiệu 

người đại diện hợp pháp của Công ty, kèm theo công văn chấp thuận hoàn thiện 

hợp đồng.  

Trong trường hợp nhà thầu không đến trực tiếp để tham dự hoàn thiện hợp 

đồng thì có thể gửi văn bản theo đường công văn gồm: công văn chấp thuận hoàn 
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thiện hợp đồng. Tên và địa chỉ người nhận văn bản: Trịnh Xuân Tạo – Phòng HC-

TH Trung tâm Y tế huyện Yên Định. Thôn Đắc Trí, xã Định Bình, huyện Yên 

Định, tỉnh Thanh Hóa.Thời hạn nhận văn bản trước 16h30h ngày  27/8/2024. Đến 

thời hạn trên nếu nhà thầu vắng mặt hoặc Trung tâm Y tế huyện Yên Định không 

nhận được văn bản nêu trên theo đường công văn thì coi như nhà thầu từ chối ký 

hợp hợp đồng. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VT, HĐMS.  

 TM. HỘI ĐỒNG MUA SẮM 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 

 

             PHÓ GIÁM ĐỐC 

Trần Văn Hưng 
 

 



Phụ lục: 

DANH MỤC HÀNG HÓA 

(Kèm theo Thư mời số        /TM-HĐMS ngày       tháng        năm 2024 của Trung tâm Y tế Yên Định) 

STT 
Tên 

thuốc 

Tên hoạt 

chất/Tên 

thành phần 

của thuốc 

Nồng độ/ 

hàm lượng 

Dạng 

bào chế 

Quy cách 

đóng gói 

Hạn 

dùng 

(Tuổi 

thọ) 

GĐ KLH 

hoặc 

GPNK 

Cơ sở sản 

xuất - Nước 

sản xuất 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượn

g 

Đơn giá (có 

VAT) 

Thành tiền 

(có VAT) 

1 

MENA

CTRA 

(vắc xin 

phòng 

ngừa 

Não mô 

cầu 4 

týp A, 

C, Y, 

W-135, 

cho 

người từ 

9 tháng 

tới 55 

tuổi) 

Polysacchari

de não mô 

cầu nhóm 

huyết thanh 

A (đơn giá 

cộng hợp); 

Polysacchari

de não mô 

cầu  nhóm 

huyết thanh 

C (đơn giá 

cộng hợp); 

Polysacchari

de não mô 

cầu  nhóm 

huyết thanh 

Y (đơn giá 

cộng hợp); 

Polysacchari

de não mô 

cầu  nhóm 

huyết thanh 

W135 (đơn 

Mỗi 0,5ml 

chứa: 

Polysaccharid

e não mô cầu 

nhóm huyết 

thanh A (đơn 

giá cộng hợp) 

4µg; 

Polysaccharid

e não mô cầu  

nhóm huyết 

thanh C (đơn 

giá cộng hợp) 

4µg; 

Polysaccharid

e não mô cầu  

nhóm huyết 

thanh Y (đơn 

giá cộng hợp) 

4µg; 

Polysaccharid

e não mô cầu  

nhóm huyết 

Thuốc 

tiêm; 

Tiêm 

Hộp 1 lọ, lọ 

1 liều x 0,5 

ml 

24 

tháng 

QLVX-

H03-1111-

18 

Sanofi Pasteur 

Inc( hoa kỳ) 
Lọ 200 1,102, 000 220,400,000 

https://dichvucong.dav.gov.vn/congbothuoc/index
https://dichvucong.dav.gov.vn/congbothuoc/index
https://dichvucong.dav.gov.vn/congbothuoc/index
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STT 
Tên 

thuốc 

Tên hoạt 

chất/Tên 

thành phần 

của thuốc 

Nồng độ/ 

hàm lượng 

Dạng 

bào chế 

Quy cách 

đóng gói 

Hạn 

dùng 

(Tuổi 

thọ) 

GĐ KLH 

hoặc 

GPNK 

Cơ sở sản 

xuất - Nước 

sản xuất 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượn

g 

Đơn giá (có 

VAT) 

Thành tiền 

(có VAT) 

giá cộng 

hợp); Protein 

giải độc tố 

bạch hầu 

thanh W135 

(đơn giá cộng 

hợp) 4µg; 

Protein giải 

độc tố bạch 

hầu 48µg 

(Protein mang 

cộng hợp 

Polysaccharid

e đối với tất cả 

các nhóm 

huyết thanh) 

2 

HEXA

XIM 

(Vắc 

xin kết 

hợp 

bạch 

hầu, ho 

gà, uốn 

ván, 

viêm 

gan B, 

bại liệt, 

Hib 

Giải độc tố 

bạch hầu:  

Giải độc tố 

uốn ván  

Kháng 

nguyên 

Bordetella 

pertussis: 

gồm Giải độc 

tố ho gà (PT) 

và Ngưng kết 

tố hồng cầu 

dạng sợi 

Mỗi 0,5ml: 

Giải độc tố 

bạch hầu ≥ 20 

IU; Giải độc 

tố uốn ván ≥ 

40 IU; Kháng 

nguyên 

Bordetella 

pertussis: Giải 

độc tố ho gà 

(PT) 25 mcg, 

Ngưng kết tố 

hồng cầu dạng 

Thuốc 

tiêm; 

Tiêm 

Hộp 1 bơm 

tiêm nạp 

sẵn 1 liều 

(0,5ml) và 

02 kim 

tiêm; Hộp 

10 bơm 

tiêm nạp 

sẵn 1 liều 

(0,5ml) và 

20 kim 

tiêm; Hộp 

10 lọ, lọ 1 

48 

tháng 

kể từ 

ngày 

sản 

xuất 

bán 

thành 

phẩm 

cuối 

30031003

8123 ( 

QLVX-

1076-17) 

Cơ sở sản 

xuất: Sanofi 

Pasteur; Cơ sở 

kiểm tra chất 

lượng bán 

thành phẩm 

cuối và sản 

phẩm đã đóng 

ống, xuất 

xưởng lô vắc 

xin: Sanofi 

Pasteur; Cơ sở 

sản xuất Bán 

Bơm 

tiêm 
1000  865,200 865,200,000 
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STT 
Tên 

thuốc 

Tên hoạt 

chất/Tên 

thành phần 

của thuốc 

Nồng độ/ 

hàm lượng 

Dạng 

bào chế 

Quy cách 

đóng gói 

Hạn 

dùng 

(Tuổi 

thọ) 

GĐ KLH 

hoặc 

GPNK 

Cơ sở sản 

xuất - Nước 

sản xuất 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượn

g 

Đơn giá (có 

VAT) 

Thành tiền 

(có VAT) 

dạng 

hỗn 

dịch 

tiêm 

trong 

bơm 

tiêm 

nạp sẵn) 

(FHA), Virus 

bại liệt (bất 

hoạt): – Týp 

1 (Mahoney): 

– Týp 2 

(MEF-1): – 

Týp 3 

(Saukett), 

Kháng 

nguyên bề 

mặt viêm gan 

B, 

Polysacchari

de của 

Haemophilus 

influenzae 

týp b 

(Polyribosylri

bitol 

Phosphate): 

cộng hợp với 

protein uốn 

ván 

sợi (FHA) 25 

mcg; Vi-rút 

bại liệt (bất 

hoạt): týp 1 

(Mahoney) 40 

DU, týp 2 

(MEF-1) 8 

DU, týp 3 

(Saukett) 32 

DU; Kháng 

nguyên bề mặt 

viêm gan B5 

10 mcg; 

Polysaccharid

e của 

Haemophilus 

influenzae týp 

B 12 mcg; 

(Polyribosylri

bitol 

Phosphate) 

cộng hợp với 

protein uốn 

ván 22-36 

mcg 

liều (0,5ml) thành phẩm 

cuối, nạp Bán 

thành phẩm 

cuối vào bơm 

tiêm hay vào 

lọ, đóng gói 

bao bì thứ cấp 

đối với sản 

phẩm đóng 

trong bơm 

tiêm hay trong 

lọ, kiểm tra 

chất lượng Bán 

thành phẩm 

cuối và sản 

phẩm đã đóng 

ống, xuất 

xưởng lô vắc 

xin: Sanofi 

Pasteur ( Pháp) 
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STT 
Tên 

thuốc 

Tên hoạt 

chất/Tên 

thành phần 

của thuốc 

Nồng độ/ 

hàm lượng 

Dạng 

bào chế 

Quy cách 

đóng gói 

Hạn 

dùng 

(Tuổi 

thọ) 

GĐ KLH 

hoặc 

GPNK 

Cơ sở sản 

xuất - Nước 

sản xuất 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượn

g 

Đơn giá (có 

VAT) 

Thành tiền 

(có VAT) 

3 

Verorab 

(Vắc 

xin 

Phòng 

bệnh 

dại) 

Virus dại bất 

hoạt (chủng 

Wistar 

PM/WI 38 

1503-3M) 

Mỗi 0,5ml 

dung dịch 

hoàn nguyên  

chứa: virus 

dại bất hoạt 

(chủng Wistar 

PM/WI 38 

1503-3M) ≥ 

2,5 IU 

Thuốc 

tiêm; 

Tiêm 

Hộp 1 lọ, lọ 

1 liều vắc 

xin đông 

khô, kèm 1 

bơm tiêm 

nạp sẵn 

0,5ml dung 

môi NaCl 

0,4%; Hộp 

10 lọ, mỗi 

lọ 1 liều 

vắc xin 

đông khô, 

kèm 10 

bơm tiêm, 

mỗi bơm 

tiêm nạp 

sẵn 0,5ml 

dung môi 

NaCl 0,4% 

36 

tháng 

30031003

05824 ( 

QLVX-

986-16) 

Sanofi Pasteur 

( Pháp) 
Lọ 500  267,033 133,516,500 

4 

Vaxigri

p Tetra 

( vắc 

xin 

phòng 

A/Victoria/48

97/2022 

(H1N1)pdm0

9 - sử dụng 

chủng tương 

Mỗi liều 

0,5ml vắc xin 

(dạng mảnh, 

bất hoạt) 

chứa: 

Thuốc 

tiêm; 

Tiêm 

Hộp 1 bơm 

tiêm nạp 

sẵn 1 liều 

0,5ml 

12 

tháng 

30031030

5924 ( 

QLVX-

1230-21) 

Cơ sở sản xuất, 

cơ sở đóng 

ống, cơ sở 

đóng gói thứ 

cấp, cơ sở xuất 

Bơm 

tiêm 
600  270,000 162,000,000 
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STT 
Tên 

thuốc 

Tên hoạt 

chất/Tên 

thành phần 

của thuốc 

Nồng độ/ 

hàm lượng 

Dạng 

bào chế 

Quy cách 

đóng gói 

Hạn 

dùng 

(Tuổi 

thọ) 

GĐ KLH 

hoặc 

GPNK 

Cơ sở sản 

xuất - Nước 

sản xuất 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượn

g 

Đơn giá (có 

VAT) 

Thành tiền 

(có VAT) 

bệnh 

cúm) 

đương 

(A/Victoria/4

897/2022, 

IVR-238) 15 

mcg HA; 

A/Darwin/9/2

021 (H3N2) - 

sử dụng 

chủng tương 

đương 

(A/Darwin/9/

2021, IVR-

228) 15 mcg 

HA; 

B/Austria/13

59417/2021 - 

sử dụng 

chủng tương 

đương 

(B/Michigan/

01/2021, 

chủng hoang 

dã) 15 mcg 

HA; 

B/Phuket/307

3/2013 – sử 

A/Victoria/48

97/2022 

(H1N1)pdm09 

- sử dụng 

chủng tương 

đương 

(A/Victoria/48

97/2022, IVR-

238) 15 mcg 

HA; 

A/Darwin/9/2

021 (H3N2) - 

sử dụng chủng 

tương đương 

(A/Darwin/9/2

021, IVR-228) 

15 mcg HA; 

B/Austria/135

9417/2021 - 

sử dụng chủng 

tương đương 

(B/Michigan/0

1/2021, chủng 

hoang dã) 15 

mcg HA; 

B/Phuket/307

xưởng: Sanofi 

Pasteur; Cơ sở 

đóng ống, cơ 

sở đóng gói 

thứ cấp: Sanofi 

Winthrop 

Industrie; Cơ 

sở đóng gói 

thứ cấp, cơ sở 

xuất xưởng: 

Sanofi Pasteur 

( Pháp) 
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STT 
Tên 

thuốc 

Tên hoạt 

chất/Tên 

thành phần 

của thuốc 

Nồng độ/ 

hàm lượng 

Dạng 

bào chế 

Quy cách 

đóng gói 

Hạn 

dùng 

(Tuổi 

thọ) 

GĐ KLH 

hoặc 

GPNK 

Cơ sở sản 

xuất - Nước 

sản xuất 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượn

g 

Đơn giá (có 

VAT) 

Thành tiền 

(có VAT) 

dụng chủng 

tương đương 

(B/Phuket/30

73/2013, 

chủng hoang 

dã) 15 mcg 

HA 

3/2013 – sử 

dụng chủng 

tương đương 

(B/Phuket/307

3/2013, chủng 

hoang dã) 15 

mcg HA 

Tổng cộng:     04   mặt hàng               1.381.116.500 

(Số tiền bằng chữ: một tỷ, ba trăm tám mươi mốt triệu, một trăm mười sáu nghìn, năm trăm đồng  ./.) 
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